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	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung


	1.1. Tên học phần: Toán học 2
	1.2. Tên tiếng Anh: Mathematics 2

	1.3. Mã học phần: 
	1.4. Số tín chỉ: 03

	1.5. Phân bố thời gian:  
	

	- Lý thuyết:    
	25 tiết

	- Bài tập và Thảo luận nhóm:     
	20 tiết

	- Tự học:      
	45 tiết

	1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Hoàng Thị Duyên

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	ThS. Trần Mạnh Hùng

	1.7. Điều kiện tham gia học phần:
	

	- Học phần tiên quyết:
	Toán học 1

	- Học phần học trước:
	

	- Học phần song hành:
	Không có


2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung

Học phần cung cấp các kiến thức về: xây dựng hệ thống số tự nhiên, số hữu tỉ không âm và số hữu tỉ. Áp dụng các tập hợp số đó trong chương trình toán ở Tiểu học.
2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về xây dựng hệ thống số tự nhiên, số hữu tỉ không âm và số hữu tỉ.

2.2.2. Về kỹ năng

Rèn luyện kĩ năng thực hành các phép toán trên tập các số tự nhiên, số hữu tỉ không âm và số hữu tỉ và giải các bài tập liên quan đến các tập hợp số đã học trong chương trình môn Toán ở Tiểu học.

 2.2.3. Về thái độ
+ Có thái độ đúng đắn và tích cực trong việc tìm tòi khám phá các nội dung kiến thức của học phần, mối quan hệ của các nội dung học phần với các lĩnh vực khoa học khác.

+ Có ý thức ý thức tham gia xây dựng bài và chiếm lĩnh các kiến thức của học phần.

3. Chuẩn đầu ra (CLO)
Bảng 1. Chuẩn đầu ra của HP

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng:

	Ký hiệu CLO
	Nội dung CLO



	CLO1
	Cung cấp các kiến thức cơ bản về xây dựng các tập hợp số: tập hợp số tự nhiên, số hữu tỉ không âm, số hữu tỉ.

	CLO2
	Có khả năng tự nghiên cứu, mở rộng kiến thức dựa trên các nội dung cơ bản đã cung cấp.

	CLO3
	Có khả năng tự nghiên cứu, mở rộng kiến thức dựa trên các nội dung cơ bản đã cung cấp.

	CLO4
	Áp dụng các kiến thức của học phần để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực ngành nghề, đồng thời tạo tiền đề cho việc nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao.

	CLO5
	Sinh viên có kỹ năng làm bài tập.

	CLO6
	Sinh viên có khả năng ứng dụng các kiến thức đã học vào các học phần chuyên ngành và công tác sau này.

	CLO7
	Tinh thần hợp tác tốt. Thái độ nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu. 


4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO để đạt được PLO được xác định cụ thể qua bảng sau:
Bảng 2. Mối liên hệ giữa CLO và PLO
	PLO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	CLO 1
	I
	
	
	
	
	
	R 
	
	
	
	

	CLO 2
	
	
	
	
	
	
	M
	
	
	
	

	CLO 3
	
	
	
	
	
	
	M
	
	
	
	

	CLO 4
	
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	M
	
	

	CLO 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	M
	

	CLO 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A


Ghi chú: I: mức giới thiệu/bắt đầu; R: mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…; M: mức thuần thục/thông hiểu; A: hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO, cần được thu thập minh chứng để đánh giá CĐR CTĐT.

5. Đánh giá
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá 
Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV

	Thành phần 
đánh giá
	Hình thức đánh giá/ thời gian
	Bài đánh giá
	Trọng số con
	Rubric

(đánh dấu X nếu có)
	Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1
	Hướng dẫn phương pháp đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A1. Chuyên cần, thái độ (CCTĐ)
	5%


	- Đánh giá tất cả các bài từ Chương 1 đến Chương 3
- Đánh giá theo tiêu chí sau:

+ Tham gia đầy đủ, tích cực chuẩn bị bài 
+ Tham gia các hoạt động trong giờ học

+ Hoàn thành bài tập theo yêu cầu của giảng viên

	5%


	
	Từ CLO1 

đến CLO7
	Đáp ứng đáp án, thang điểm

	A1. Đánh giá quá trình
	Bài kiểm tra 
thường xuyên

1,2,3,4 (60 phút)
	A1.1. Tuần 1.
Chương 1 Số tự nhiên 
	30%


	
	Từ CLO1 đến CLO2

	Đáp ứng đáp án, thang điểm

	
	
	A1.2. Tuần 5:

Chương 2 Số hữu tỉ không âm 


	30%
	
	Từ CLO1 đến  CLO7
	

	
	
	A1.3. Tuần 9
Chương 3 Số hữu tỉ
	40%
	
	Từ CLO1 đến  CLO7
	

	A3. Bài tập lớn (hoặc dự án)
	0%
	
	
	X

(Rubric….)
	
	

	A4. Đánh giá giữa kỳ
	0%
	
	
	
	
	

	A5. Đánh giá cuối kỳ
	0%

Thi tự luận và trắc nghiệm, viết, vấn đáp, thực hành, Vấn đáp + Thực hành

  (Theo thời gian của trường)

	- Chương 1 Số tự nhiên  

- Chương 2 Số hữu tỉ không âm
- Chương 3 Số hữu tỉ
	
	
	Từ CLO1 đến  CLO7
	Đáp ứng đáp án, thang điểm


Ghi chú: Tùy theo yêu cầu, đặc điểm của từng học phần, bộ môn có thể điều chỉnh thành phần và trọng số, trọng số con của các thành phần đánh giá. Tuy nhiên, phải đảm bảo đánh giá cuối kỳ không dưới 50%.
7.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	Thành phần đánh giá
	Hình thức đánh giá/ thời gian
	Nội dung đánh giá
	CĐR được đánh giá


	Số lần đánh giá/thời điểm
	Tiêu chí

đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]

	A1. Đánh giá quá trình
	Chuyên cần và thái độ học tập
	- Đánh giá tất cả các bài từ Chương 1 đến Chương 3
- Đánh giá theo tiêu chí sau:

+ Tham gia đầy đủ, tích cực chuẩn bị bài 

+ Tham gia các hoạt động trong giờ học

+ Hoàn thành bài tập theo yêu cầu của giảng viên

	Từ CLO1 

đến CLO7
	Các buổi học
	Tham gia đầy đủ, tích cực chuẩn bị bài và tham gia các hoạt động trong giờ học, hoàn thành bài tập theo yêu cầu của giảng viên
	5%

	
	Bài kiểm tra 1 (60 phút)
	- Chương 1 Số tự nhiên  

 
	Từ CLO1 đến CLO7
	Tuần thứ 1
	Đáp ứng đáp án, thang điểm
	8%

	
	Bài kiểm tra 2 (60 phút)
	- Chương 2 Số hữu tỉ không âm
	Từ CLO1 đến CLO7
	Tuần thứ 7
	Đáp ứng đáp án, thang điểm
	8%

	
	Bài kiểm tra 3 (60 phút)
	- Chương 3 Số hữu tỉ
	Từ CLO1 đến CLO7
	Tuần thứ 14
	Đáp ứng đáp án, thang điểm
	9%

	A2. Đánh giá kết thúc học phần
	Thi tự luận và trắc nghiệm, viết, vấn đáp, thực hành, Vấn đáp + Thực hành

  (Theo thời gian của trường)

	- Chương 1 Số tự nhiên 

- Chương 2 Số hữu tỉ không âm
- Chương 3 Số hữu tỉ
	Từ CLO1 đến CLO7


	Theo thời gian của trường
	Đáp ứng đáp án, thang điểm


	70%


b. Yêu cầu đối với học phần

Sinh viên phải tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP.

6.Kế hoạch và nội dung giảng dạy 
Bảng 4. Kế hoạch và nội dung giảng dạy theo tuần 

	Tuần/

Buổi 

(3 tiết/b)
	Các nội dung cơ bản của bài học (chương) (đến 3 số)
	Số tiết (LT/TH/TT)
	CĐR của bài học (chương)/ chủ đề
	Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1
	PP giảng dạy , tài  liệu và cở sở vật chất, thiết bị cần thiêt để đạt CĐR
	Hoạt động học của SV(*)
	Tên bài

 đánh giá

(ở cột 3 bảng 5.1

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	CHƯƠNG 1 SỐ TỰ NHIÊN
 1.1Tập hợp số tự nhiên

 1.2 Lý thuyết chia hết trên tập số tự nhiên
 1.3 Các hệ thống ghi số
 1.4 Các dấu hiệu chia hết


	(10LT, 5BT)
	- Hiểu nắm được: cách xây dựng tập số tự nhiên, nguyên lý quy nạp toán học, các phép toán trên tập các số tự nhiên, hệ thống ghi số, các dấu hiệu chia hết. 

	CLO1

CLO7

	- GV sử dụng tài liệu [1], Hình thức: Lên lớp, trải nghiệm

Phương pháp: Thuyết trình nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập, tự học

	- Phần chuẩn bị ở nhà: Đọc trước nội dung
- Phần chuẩn bị trên lớp: 

* Bài tập: 

- Giải được các bài tập cơ bản để hiểu khái niệm
	

	2
	CHƯƠNG 2 SỐ HỮU TỈ KHÔNG ÂM  

2.1 Xây dựng tập số hữu tỉ không âm

           2.2 Các phép toán trên tập các số hữu tỉ không âm

           2.3 Quan hệ thứ tự trên tập các số hữu tỉ không âm

2.4 Số tập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn


	(8LT, 2BT)
	 Nắm được các kiến thức về: xây dựng số hữu tỉ không âm, phân số không âm, quan h khái niệm mẫu ngẫu nhiên, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết
	CLO2

CLO7

	- GV sử dụng tài liệu [1], 

Hình thức: Lên lớp, trải nghiệm

Phương pháp: Thuyết trình nêu vấn đề, ppdh tình huống, pp sắm vai, pp dạy học dự án..

	- Phần chuẩn bị ở nhà: Đọc trước nội dung

* Bài tập ở lớp: 

Giải được các bài tập cơ bản để hiểu khái niệm
	

	3
	CHƯƠNG 3 SỐ HỮU TỈ

3.1 Xây dựng tập số hữu tỉ

3.2 Các phép toán trên tập các sô hữu tỉ
3.3 Quan hệ thứ tự trên tập các số hữu tỉ
3.4 Số thập phân

	(10LT, 5BT)
	- Nắm chắc khái niệm tương quan, hồi quy
- Giải quyết được các bài tập liên quan

	CLO3

CLO5


	- GV sử dụng tài liệu [1], máy tính và projector để hướng dẫn

Hình thức: Lên lớp, trải nghiệm

Phương pháp: Thuyết trình nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập, tự học,…

	- Phần chuẩn bị ở nhà: Đọc trước nội dung

* Bài tập ở lớp: 

Giải được các bài tập cơ bản để hiểu khái niệm
	A1.1.

	8
	Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
	3
	
	
	………
	………
	A3

	Theo lịch thi
	Kiểm tra cuối kì
	
	
	
	
	
	A4


(*) Ghi chú:​

- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương

- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt CĐR

- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…).
7. Học liệu
Bảng 5. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

	TT
	Tên tác giả
	Năm XB
	Tên sách, giáo trình,

tên bài báo, văn bản
	NXB, tên tạp chí/

nơi ban hành VB

	
	Giáo trình chính

	1
	Trần Diên Hiển, Bùi Huy Hiền
	2005
	Các tập hợp số (Dự án phát triển giáo viên tiểu học)
	Nhà xuất bản Giáo dục và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

	
	Sách, giáo trình tham khảo

	2
	Nguyễn Tiến Quang
	2001
	Bài tập số học
	NXB Giáo dục

	3
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	2013
	Giáo trình bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở Tiểu học
	NXB ĐH Huế


8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy
	TT
	Tên giảng đường, PTN, xưởng, cơ sở TH
	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ TN,TH
	Phục vụ cho nội dung Bài học/Chương 

	
	
	Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,…
	Số lượng
	

	1
	Giảng đường A, C
	Projector, máy tính cá nhân
	1
	Chương 1

	2
	Giảng đường A, C
	Projector, máy tính cá nhân
	1
	Chương 2

	3
	Giảng đường A, C
	Projector, máy tính cá nhân
	1
	Chương 3


	Quảng Bình, ngày….tháng….năm 2021

	Trưởng khoa

TS. Nguyễn Quang Hòe
	Trưởng bộ môn

TS. Phan Trọng Tiến
	Người biên soạn

TS. Hoàng Thị Duyên
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